
	
ĐỀ 1
	ĐỀ ÔN TẬP GIỮA KỲ I
MÔN SINH 11




Phần I. Trắc nghiệm (3,0 điểm)
Câu 1. Điểm bão hòa ánh sáng là
A. Cường độ ánh sáng để cường độ quang hợp đạt cực đại
B. Cường độ ánh sáng tối đa để cường độ quang hợp đạt cực tiểu.
C. Cường độ ánh sáng tối đa để cường độ quang hợp đạt mức trung bình.
D. Cường độ ánh sáng tối đa để cường độ quang hợp đạt trên mức trung bình.
Câu 2. Các chất hữu cơ của thực vật được hình thành từ chất nào ?
A. Nitơ                       B. Mn                         C. Cacbônic.              D. Các chất khoáng.
Câu 3. Lông hút có vai trò chủ yếu là
A. Bám vào kẽ đất làm cho cây đứng vững chắc.
B. Tế bào kéo dài thành lông, lách vào nhiều kẽ đất làm cho bộ rễ lan rộng.
C. Lách vào kẽ hở của đất giúp cho rễ lấy được ôxi để hô hấp.
D. Lách vào kẽ đất hút nước và muối khoáng cho cây.
Câu 4.  Vì, sao sau khi bón phân, cây sẽ khó hấp thụ nước ?
A. Vì áp suất thẩm thấu của đất tăng.
B. Vì áp suất thẩm thấu của đất giảm, 
C. Vì áp suất thẩm thấu của rễ tăng.
D. Vì áp suất thẩm thấu của rễ giảm.
Câu 5. Vai trò nào dưới đây không phải của quang hợp ?
A. Tích luỹ năng lượng.                                          B. Cân bằng nhiệt độ của môi trường,
C. Điều hòa không khí.                                            D. Tạo chất hữu cơ.
Câu 6. Hô hấp hiếu khí xảy ra ở ti thể theo chu trình Crep tạo ra
A. CO2 + ATP + NADH                                         B. CO2 + ATP + NADH + FADH2
C. CO2 + ATP + FADH2                                        D. CO2 + NADH + FADH2
Phần II. Tự luận (7,0 điểm)
Câu 7 (4,0 điểm). Giải thích cơ sở khoa học của biện pháp xới đất được sử dụng trong trồng trọt?
Câu 8 (3,0 điểm). Phân tích mối quan hệ giữa quang hợp và hô hấp ở thực vật.
----------------------------------------------------------
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PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) 
Câu 1. Hô hấp ở thực vật là quá trình ô xi hóa….giải phóng năng lượng ATP.
	A. carbohydrate      B. lipid        C. protein           D. chất hữu cơ
Câu 2. Nguyên liệu của chu trình CREP là:
	A. glucose        B. pyruvic acid        C. acetyl-CoA       D. NADH
Câu 3. Khi cho 100g hạt đậu xanh vào trong bình tam giác, bao niệng bình bằng màng bọc thực phẩm như sau: bình 1 chứa hạt chưa nảy mầm, bình 2 chứa hạt đang nảy mầm màu trắng, bình 3 chứa hạt đã nảy mầm thành lá xanh, bình 4 chứa hạt nảy mầm đã ngâm nước sôi; điều kiện nhiệt độ, ánh sáng bình thường. Sau 30 phút, mở màng bọc, cho que tăm đang cháy vào trong bình, thì bình cháy to nhất và tắt nhanh nhất là:
	A. 2 và 1           B. 3 và 2               C.  4 và 2                D. 3 và 4
Câu 4. Cho cây rong đuôi chó vào ống nghiệm chứa đầy nước, rồi úp ngược ống nghiệm trong cốc nước, đưa cốc ra ngoài nắng. Bọt khí nổi lên là bọt chứa khí
	A. oxi              B. carbonic           C. nito           D. metan
Câu 5. Những trường hợp làm tăng cường độ quang hợp:
1-	Tăng thời gian chiếu sáng trong ngày.
2-	Tăng cường độ ánh sáng vượt qua điểm bão hòa ánh sáng.
3-	Tăng dần nồng độ CO2 đến điểm bão hòa CO2.
4-	Tăng dần nhiệt độ đến 30 oC đối với thực vật C3, C4 và CAM.
5-	Chuyển ánh sáng trắng thành ánh sáng lam, vàng, cam và chàm.
6-	Chuyển ánh sáng trắng thành ánh sáng đỏ và xanh tím.
Đáp án là:………………………………………………
Câu 6. Thực vật mở khí khổng lấy CO2 vào ban đêm là:
	A. C3          B. C4          C. CAM          D. C4 và CAM
Câu 7. Nhóm thực vật có chu trình Calvin là:
	A. C3          B. C4          C. CAM          D. C3, C4 và CAM
Câu 8. Sắc tố trực tiếp tham gia phản ứng phân li nước là:
	A. caroten         B. diệp lục b            C. diệp lục a          D. diệp lục a, b.
Câu 9. Những quá trình cung cấp nguồn nitrogen cho cây gồm:
1-	Phóng tia lửa điện trong khí quyển.
2-	Phân giải xác động thực vật.
3-	Vi sinh vật phản nitrat chuyển hóa NO3- thành N2.
4-	Vi sinh vật cố định nitrogen tự do thành amoni.
5-	Quá trình quang hợp tổng hợp chất hữu cơ.
6-	Quá trình hô hấp phân giải chất hữu cơ.
Đáp án là:…………………………………
Câu 10. Sự đóng mở của tế bào khí khổng liên quan tới các cấu tạo và quá trình sau:
1-	Thành tế bào trong mỏng, ngoài dày.
2-	Thành tế bào trong dày, ngoài mỏng.
3-	Không bào lớn.
4-	Nhiều bào quan lục lạp.
5-	Nhiều bào quan ti thể.
6-	Chất và hợp chất malate, sucrose, K+.
7-	Sự biến đổi sức trương nước trong tế bào khí khổng.
Đáp án là:…………………………………
Câu 11. Động lực vận chuyển các chất trong dòng mạch rây là:
	A. chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa cơ quan nguồn và cơ quan sử dụng.
	B. lực hút do thoát hơi nước.
	C. lực đẩy do áp suất rễ.
	D. lực liên kết giữa các loại phân tử.
Câu 12. Nguyên tố vi lượng có vai trò chủ yếu là:
	A. tham gia hoạt hóa các loại enzyme
	B. tham gia cấu tạo protein, lipid.
	C. tham gia cấu trúc tế bào.
	D. ổn định áp suất thẩm thấu của tế bào.

PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm)
Câu 1. (3 điểm) Phân biệt 3 giai đoạn hô hấp ở thực vật về nơi diễn ra, nguyên liệu, sản phẩm, số ATP tạo thành.
Câu 2. (4 điểm) Nêu khái niệm quang hợp và vai trò của hệ sắc tố quang hợp,
------------------------------------------------------------------
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